
PHỤ LỤC

Danh mục các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Ninh Thuận

và HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành trước ngày 01/7/2025

tiếp tục áp dụng theo địa giới hành chính cũ

(Ban hành kèm theo Công văn số ……/TTHĐND-VP ngày …/9/2025

của Thường trực HĐND tỉnh)

A. NGHỊ QUYẾT QPPL DO HĐND TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH TRƯỚC

NGÀY 01/7/2025

STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

I. Lĩnh vực khoa học, công nghệ: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

11/2020/NQ-HĐND

ngày 10/12/2020

Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học

và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng

tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025

II. Lĩnh vực công thương: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

10/2025/NQ-HĐND

ngày 28/4/2025

Nghị quyết quy định mức chi các hoạt động khuyến công

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

III. Lĩnh vực y tế: 06 nghị quyết

01

Nghị quyết số

11/2022/NQ-HĐND

ngày 22/7/2022

Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ

tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh

Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025

02

Nghị quyết số

28/2022/NQ-HĐND

ngày 09/12/2022

Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi cho

công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai

đoạn 2023 – 2025

03

Nghị quyết số

03/2023/NQ-HĐND

ngày 12/5/2023

Nghị quyết quy định mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục lựa

chọn Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021

- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025

04

Nghị quyết số

26/2023/NQ-HĐND

ngày 14/12/2023

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực y

tế chất lượng cao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh

Thuận, giai đoạn 2024-2025

05

Nghị quyết số

27/2023/NQ-HĐND

ngày 14/12/2023

Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ Dự án dược liệu quý

thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ



2

STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

năm 2021 đến năm 2025.

06

Nghị quyết số

12/2024/NQ-HĐND

ngày 11/7/2024

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết

số 11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng

nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo bác

sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh

Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025

IV. Lĩnh vực nhà và thị trường bất động sản: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

31/2024/NQ-HĐND

ngày 10/12/2024

Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư

xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

V. Lĩnh vực lâm nghiệp: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

24/2024/NQ-HĐND

ngày 12/11/2024

Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức

khoán bảo vệ rừng cho các hoạt động bảo vệ và phát triển

rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

VI. Lĩnh vực thủy lợi: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

28/2023/NQ-HĐND

ngày 13/12/2023

Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo

dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

VII. Lĩnh vực giảm nghèo: 04 nghị quyết

01

Nghị quyết số

03/2022/NQ-HĐND

ngày 30/6/2021

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận

02

Nghị quyết số

06/2023/NQ-HĐND

ngày 25/7/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều

5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số

03/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận

03

Nghị quyết số

25/2024/NQ-HĐND

ngày 12/11/2024

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều

5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ

vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa

bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số

03/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận và điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số

06/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận

04

Nghị quyết số

24/2023/NQ-HĐND

ngày 26/9/2023

Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ

thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo

chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền

vững giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm

2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

VIII. Lĩnh vực nông thôn mới: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số

30/2023/NQ-HĐND

ngày 14/12/2023

Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà

nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

02

Nghị quyết số

32/2024/NQ-HĐND

ngày 10/12/2024

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung 08 số thứ tự 6 Mục

II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số

30/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận quy định định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà

nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

IX. Lĩnh vực tổ chức biên chế, công chức viên chức: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số

30/2022/NQ-HĐND

ngày 09/12/2022

Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực

chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

02

Nghị quyết số

33/2022/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ

không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các

chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận

X. Lĩnh vực an ninh trật tự: 03 nghị quyết

01

Nghị quyết số

14/2024/NQ-HĐND

ngày 11/7/2024

Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện công

tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

02

Nghị quyết số

07/2024/NQ-HĐND

ngày 30/5/2024

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số

lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hỗ trợ, bồi

dưỡng, chế độ, chính sách đối với người tham gia lực

lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

03

Nghị quyết số

07/2025/NQ-HĐND

ngày 28/4/2025

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 3 Nghị quyết số

07/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số

lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hỗ trợ, bồi

dưỡng, chế độ, chính sách đối với người tham gia lực

lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

XI. Lĩnh vực tài chính: 11 nghị quyết

01

Nghị quyết số

13/2020/NQ-HĐND

ngày 10/12/2020

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

02

Nghị quyết số

06/2021/NQ-HĐND

ngày 31/8/2021

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 Nghị quyết

số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

03

Nghị quyết số

07/2021/NQ-HĐND

ngày 31/8/2021

Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi

trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

04

Nghị quyết số

06/2022/NQ-HĐND

ngày 22/7/2022

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các

khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành

kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày

10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận

05

Nghị quyết số

09/2023/NQ-HĐND

ngày 25/7/2023

Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ

đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức,

viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

06

Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND

21/7/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 của Nghị

quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của

HĐND tỉnh Ninh Thuận quy định chế độ tiếp khách nước

ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị,

hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

07

Nghị quyết số 

40/2023/NQ-HĐND

14/12/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 7 của

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=15/2023/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=222
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=04/2019/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=222
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=40/2023/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=222
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND

ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận

08

Nghị quyết số

08/2024/NQ-HĐND

ngày 30/05/2024

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ

nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến

năm 2025

09

Nghị quyết số

03/2025/NQ-HĐND

ngày 28/4/2025

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

10

Nghị quyết số

08/2025/NQ-HĐND

ngày 28/4/2025

Nghị quyết quy định về miễn phí, lệ phí khi thực hiện thủ

tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận

11

Nghị quyết số

13/2024/NQ-HĐND

ngày 11/7/2024

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện công

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật

và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

XII. Lĩnh vực đầu tư: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

20/2024/NQ-HĐND

ngày 12/11/2024

Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử

dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận

XIII. Lĩnh vực tư pháp: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

08/2023/NQ-HĐND

ngày 25/7/2023

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân

công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã,

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

XIV. Lĩnh vực văn hóa và gia đình: 06 nghị quyết

01
Nghị quyết

ngày 15/01/1999

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VI - Kỳ họp

thứ 11 hoàn chỉnh hệ thống tên đường nội thị thị xã Phan

Rang – Tháp Chàm

02

Nghị quyết số

49/2016/NQ-HĐND

ngày 23/8/2016

Nghị quyết về phê duyệt Đề án đặt, đổi tên đường trên

địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận

03

Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND

ngày 11/12/2021

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số

49/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố

Phan Rang – Tháp Chàm

04

Nghị quyết số

35/2022/NQ-HĐND

ngày 09/12/2022

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung tại Số thứ tự 1, Phụ

lục tên đường của các tuyến đường mới xây dựng, phát

triển theo quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số

18/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

05

Nghị quyết số

36/2023/NQ-HĐND

ngày 14/12/2023

Nghị quyết đặt tên tuyến đường ven biển phía Bắc tỉnh

Ninh Thuận

06

Nghị quyết số

28/2024/NQ-HĐND

ngày 10/12/2024

Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường trên địa bàn thành phố

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

XV. Lĩnh vực thể dục thể thao: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số 

13/2019/NQ-HĐNĐ

ngày 12/7/2019

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích

cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

02

Nghị quyết  số

16/2023/NQ-HĐND

ngày 25/7/2023

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các giải

thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động

viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận

XVI. Lĩnh vực du lịch: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

13/2022/NQ-HĐND

ngày 20/7/2022

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển

du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
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B. NGHỊ QUYẾT QPPL DO HĐND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH TRƯỚC

NGÀY 01/7/2025:

STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

I. Lĩnh vực công thương: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

06/2025/NQ-HĐND

ngày 28/4/2025

Nghị quyết ban hành quy định mức chi hỗ trợ các hoạt

động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

II. Lĩnh vực y tế: 04 nghị quyết

01

Nghị quyết Số

15/2020/NQ-HĐND

ngày 07/12/2020

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em đang

nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang

02

Nghị quyết số

07/2021/NQ-HĐND 

ngày 28/7/2021

Nghị quyết về chế độ hỗ trợ kinh phí mua và sử dụng vắc

xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03

Nghị quyết số

19/2024/NQ-HĐND

ngày 12/12/2024

Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ

trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

04

Nghị quyết số

07/2025/NQ-HĐND

ngày 25/6/2025

N g h ị q u y ế t q u y đ ị n h c h ế đ ộ h ỗ t r ợ đ à o t ạ o n h â n l ự c y t ế 

c h o B ệ n h v i ệ n Đ a k h o a t ỉ n h K h á n h H o à t r ở t h à n h B ệ n h 

v i ệ n k h u v ự c d u y ê n h ả i N a m T r u n g B ộ g i a i đ o ạ n 2 0 2 6 - 

2 0 3 0 

III. Lĩnh vực lâm nghiệp: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

02/2025/NQ-HĐND

ngày 28/3/2025

Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư bảo vệ và

phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

IV.  Lĩnh vực thủy lợi: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

08/2021/NQ-HĐND

ngày 19/10/2021

Nghị quyết quy định về phân cấp khai thác, xử lý tài sản

kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

V. Lĩnh vực phòng chống thiên tai: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

10/2021/NQ-HĐND

ngày 19/10/2021

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt

động của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm

cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

VI. Lĩnh vực khuyến nông: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

03/2021/NQ-HĐND

ngày 28/7/2021

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các

hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

VII. Lĩnh vực nông nghiệp: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số

03/2022/NQ-HĐND

ngày 07/4/2022

Nghị quyết về chính sách chuyển đổi cây trồng trên địa

bàn tỉnh Khánh Hoà

02

Nghị quyết số

08/2022/NQ-HĐND

ngày 19/7/2022

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi

xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2022 - 2025

VIII. Lĩnh vực giảm nghèo: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số

05/2022/NQ-HĐND

ngày 30/6/2022

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân

bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai

đoạn 2021 - 2025

02

Nghị quyết số

19/2023/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị

quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND

tỉnh Khánh Hòa quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức

phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa

giai đoạn 2021 - 2025

IX. Lĩnh vực xây dựng chính quyền: 04 nghị quyết

01

Nghị quyết số

12/2020/NQ-HĐND

ngày 07/12/2020

Nghị quyết quy định số luợng Phó Chỉ huy truởng Ban

Chỉ huy quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1,

ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

02

Nghị quyết số

24/2023/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ

cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ đối với

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và

mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị -

xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

03

Nghị quyết số

09/2024/NQ-HĐND

ngày 13/9/2024

Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ,

công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách

ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

04

Nghị quyết số

15/2024/NQ-HĐND

ngày 02/12/2024

Nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện

dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

X. Lĩnh vực an ninh – trật tự: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số

01/2024/NQ-HĐND

ngày 11/6/2024

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh,

trật tự và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh,

trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

02

Nghị quyết số

10/2024/NQ-HĐND

ngày 13/9/2024

N g h ị q u y ế t q u y đ ị n h v ề m ứ c c h i đ ố i v ớ i l ự c l ư ợ n g t h a m 

g i a b ả o v ệ a n n i n h , t r ậ t t ự ở c ơ s ở t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h K h á n h 

H ò a 

XI. Lĩnh vực dân tộc tôn giáo: 02 nghị quyết

01

Nghị quyết số

11/2023/NQ-HĐND

ngày 21/7/2023

N g h ị q u y ế t q u y đ ị n h m ứ c n g â n s á c h đ ị a p h ư ơ n g h ỗ t r ợ 

x â y n h à ở c h o h ộ n g h è o t h u ộ c D ự á n 1 C h ư ơ n g t r ì n h m ụ c 

t i ê u q u ố c g i a p h á t t r i ể n k i n h t ế - x ã h ộ i v ù n g đ ồ n g b à o 

d â n t ộ c t h i ể u s ố v à m i ề n n ú i t r ê n đ ị a b à n t ỉ n h K h á n h H ò a 

g i a i   đ o ạ n   2 0 2 1   –   2 0 3 0 ,   g i a i   đ o ạ n   1   t ừ   n ă m   2 0 2 1   –   2 0 2 5 

02

Nghị quyết số

17/2023/NQ-HĐND

ngày 07/12/2023

Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ

thực hiện dự án kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển

sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai

đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

XII. Lĩnh vực tài chính – đầu tư: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết

17/2022/NQ-HĐND

ngày 15/11/2022

N g h ị q u y ế t v ề v i ệ c c h o p h é p c á c h u y ệ n , t h ị x ã , t h à n h p h ố 

t h u ộ c t ỉ n h s ử d ụ n g n g â n s á c h c á c h u y ệ n , t h ị x ã , t h à n h 

p h ố v à n g u ồ n h ợ p p h á p k h á c đ ể h ỗ t r ợ c h o h u y ệ n K h á n h 

V ĩ n h , h u y ệ n K h á n h S ơ n t h ự c h i ệ n m ụ c t i ê u N g h ị q u y ế t 

5 5 / 2 0 2 2 / Q H 1 5 n g à y 1 6 / 6 / 2 0 2 2 c ủ a Q u ố c h ộ i v ề t h í đ i ể m 

c ơ   c h ế ,   c h í n h   s á c h   đ ặ c   t h ù   p h á t   t r i ể n   t ỉ n h   K h á n h   H ò a 

XIII. Lĩnh vực tài chính: 18 nghị quyết

01

Nghị quyết số 

22/2016/NQ-HĐND

ngày 13/12/2016

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí bình tuyến, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn

giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

02

Nghị quyết số 

35/2016/NQ-HĐND

ngày 13/12/2016

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03

Nghị quyết số 

15/2017/NQ-HĐND

ngày 06/12/2017

Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội

nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/9280/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/9293/ThongTinVanBan.aspx
http://www.congbaokhanhhoa.gov.vn/10285/ThongTinVanBan.aspx
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

04

Nghị quyết số 

12/2018/NQ-HĐND

ngày 07/12/2018

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động cho Hội

đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05

Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND

ngày 09/07/2019

Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế

độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh

Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa

phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

06

Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND

ngày 29/09/2020

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2014/NQ-

HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về

việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp

huyện thực hiện

07

Nghị quyết số 

10/2020/NQ-HĐND

ngày 07/12/2020

Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) để lại tiền phí

bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

08

Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND

ngày 15/11/2022

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09

Nghị quyết số 

15/2022/NQ-HĐND

ngày 15/11/2022

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi

trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

10

Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND

ngày 15/11/2022

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11

Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐND

ngày 30/03/2023

Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm

cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm

pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

12

Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐND

ngày 21/7/2023

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành

viên, người lao động kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động

trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

đến năm 2025

13

Nghị quyết số 

14/2023/NQ-HĐND

ngày 11/10/2023

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh

thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14

Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND

ngày 11/10/2023

Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên,

giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến

kiến thức cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/11305
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/11783
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/13110
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/13408
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

15

Nghị quyết số 

16/2023/NQ-HĐND

ngày 11/10/2023

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh

doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa

16

Nghị quyết số 

02/2024/NQ-HĐND

ngày 11/6/2024

Nghị quyết quy định miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ

công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện

thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

17

Nghị quyết số 

13/2024/NQ-HĐND

ngày 02/12/2024

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

18

Nghị quyết số 

23/2024/NQ-HĐND

ngày 12/12/2024

Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận và hòa giải ở cơ

sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

XIV. Lĩnh vực đầu tư: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

12/2024/NQ-HĐND

ngày 31/10/2024

Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện

đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử

dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

XV. Lĩnh vực tư pháp: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

19/2022/NQ-HĐND

ngày 15/11/2022

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ

người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

XVI. Lĩnh vực văn hóa và gia đình: 03 nghị quyết

01

Nghị quyết số

03/2016/NQ-HĐND

ngày 11/8/2016

Nghị quyết về chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân

nghệ sĩ, diễn viên đang công tác tại Nhà hát ghệ thuật

truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng

02

Nghị quyết

03/2020/NQ-HĐND

ngày 15/5/2020

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công

tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03

Nghị quyết số

20/2022/NQ-HĐND

ngày 15/11/2022

Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí tham quan Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar

và Di tích thắng cảnh Hòn Chồng

XVII. Lĩnh vực thể dục thể thao: 04 nghị quyết

01

Nghị quyết Số

13/2012/NQ-HĐND

ngày 28/6/2012

Nghị quyết quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận

động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa

http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/18122
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STT

Tên loại, số ký hiệu,

ngày, tháng, năm

ban hành

Tên trích yếu

02

Nghị quyết Số

25/2012/NQ-HĐND

ngày 5/12/2012

Nghị quyết quy định một số chế độ chi tiêu tài chính đối

với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03

Nghị quyết Số

21/2021/NQ-HĐND

ngày 10/12/2021

Nghị quyết quy định một số nội dung về chế độ dinh

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích

cao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh

Hòa

04

Nghị quyết Số

17/2010/NQ-HĐND

ngày 11/12/2010

Nghị quyết về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục

và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao

XVIII. Lĩnh vực du lịch: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

06/2022/NQ-HĐND

ngày 19/7/2022

Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ

phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

XIX. Lĩnh vực báo chí: 01 nghị quyết

01

Nghị quyết số

02/2022/NQ-HĐND

ngày 07/4/2022

Nghị quyết quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí

Khánh Hòa




